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	Tên Đề tài viết, áp dụng SKKN
	Xếp loại trường
	Xếp loại huyện
	Xếp loại tỉnh

	1
	Nguyễn Hoàng Kính
	HT
	TC Toán 9
	LĐTT
	CSTĐ
	Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ
	Tốt
	Tốt
	Khá

	2
	Nguyễn Văn Nam
	PHT
	Sinh khối 9
	CSTĐ
	CSTĐ
	Giảng dạy sinh học 7 gắn với đời sống giúp bảo vệ môi trường và gây hứng thú học tập cho học sinh
	Tốt
	Khá
	Khá

	3
	Lê Quang Hải
	GV
	Anh 6,7,8,9
	CSTĐ
	LĐTT
	Phương  pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết Tiếng Anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả
	Khá
	
	

	4
	Vũ Xuân Thùy
	TT tổ

TN
	Dạy Toán 9, 6
	LĐTT
	CSTĐ
	Một vài kinh nghiệm vận dụng vẽ thêm yếu tố phụ để giải dạng toán chứng minh đẳng thức hình học
	Tốt
	Khá
	

	5


	Trần Thị Tú
	GV
	Mĩ Thuật ; TPTrách đội.
	CSTĐ
	CSTĐ
	Một số biện pháp nâng cao hiệu quả vẽ màu trong vẽ tranh đề tài
	Tốt
	Tốt
	

	6
	Phạm Xuân Công
	GV
	Dạy TD
	LĐTT
	CSTĐ
	Sự hứng thú tập luyện sức bền cho đội tuyển điền kinh
	Tốt
	Khá
	

	7
	Vũ Thị Huyền
	GV
	Dạy Lý khối 6,7,8,9
	LĐTT
	CSTĐ
	Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp môn vật lý THCS
	Tốt
	TB
	TB

	8
	Trần Huy Tuyến
	TT tổ

XH
	Dạy Văn 9B, 8, CN 9B
	LĐTT
	LĐTT
	Hướng dẫn học sinh cách làm bài văn Nghị luận về tác phẩm truyện( hoặc đoạn trích)”
	Tốt
	TB
	TB

	9
	Đặng Thị Phi
	GV
	CD 9; Văn 6,9;CN 9A
	CSTĐ
	LĐTT
	Rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận cho học sinh lớp 8,9
	Tốt
	TB
	

	10
	Phạm Thị Thu Thủy
	GV
	Tin 7, 6;
	LĐTT
	LĐTT
	Ấp dụng phương pháp dạy học trực quan để nâng cao chất lượng dạy học môn tin học lớp 6
	Khá
	
	

	11
	Nguyễn Thị Mai
	GV
	Dạy Toán 8,9
	HTNV
	LĐTT
	Dạy học một số yếu tố thực tiễn trong hình học ở trường THCS
	Khá
	
	

	12
	Lê Thị Thủy
	GV
	Dạy Toán 6
	
	LĐTT
	Phương pháp về dạy học giải phương trình tích lớp 8
	Khá
	
	

	13
	Nguyễn Thị Dương
	GV
	Dạy Địa, Văn 6
	HTNV
	LĐTT
	TÍch hợp giáo dục môi trường trong môn địa cấp THCS
	Khá
	TB
	

	14
	Vũ Thị Thơm
	GV
	Dạy Hóa , Toán 7
	
	LĐTT
	Một số phương pháp cân bằng phương trình hóa học lớp 8
	Khá
	TB
	

	15
	Ngô Thị Lan Hương
	TT
	Dạy Sinh khối 6,7,8
	HTNV
	LĐTT
	Tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 6.
	Khá
	
	

	16
	Phạm Thị Lành
	GV
	Nhạc 6,7,8; Đội; HĐNGLL
	HTNV
	LĐTT
	Một số biện pháp nâng cáo chất học hát
	Tốt
	Khá
	TB

	17
	Vũ Xuân Tài
	GV
	Dạy Văn 7, Sử
	LĐTT
	LĐTT
	Sử dụng các nguồn sử liệu vào dạy học lịch sử lớp 6
	Tốt 
	TB
	

	18
	Vũ Thị Cúc
	VT
	Văn thư​ - Thủ quỹ
	LĐTT
	LĐTT
	Một số biện pháp bảo quản tốt hồ sơ lưu trữ và công tác tuyển sinh trong nhà trường
	Khá
	
	

	19
	Nguyễn Thị Thúy
	PTTV
	PTrách TViện
	LĐTT
	LĐTT
	KN xây dựng vốn tài liệu và tổ chức HĐ của thư viện
	Khá
	
	

	20
	Vũ Thị Đoan Trang
	KT
	Kế Toán
	HTNV
	LĐTT
	Một số  biện pháp trong việc thực hiện dự toán thu chi NSNN ở đơn vị
	Khá
	
	

	21
	Phạm Thị Dịu
	YT
	Y tế HĐ
	HTNV
	LĐTT
	Một số biện pháp chăm sóc sức khỏe và vệ sinh học đường cho học sinh
	Khá
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